       TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU                  ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 3 - NH 2017-2018
TỔ: NGỮ VĂN                                         MÔN NGỮ VĂN – LỚP 11
                      (Thời gian làm bài: 90 phút)

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA

    - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo tiến độ chương trình lớp 11 nửa đầu học kì I.
    - Rèn cho học sinh kĩ năng nhìn nhận một vấn đề văn học, thực hành các thao tác làm văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Bố cục:   + Phần 1: Đọc - hiểu

                  + Phần 2: Nghị luận văn học

- Cách tổ chức kiểm tra: Tập trung theo lớp
- Hình thức: Tự luận.

III. MA TRẬN 

	Mức độ

Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số

	I. Đọc hiểu
	 Nêu nội dung chính, nhan đề của văn bản.


	 Xác định phương thức biểu đạt của VB. Cho biết ý nghĩa của hình ảnh nghệ thuật
	 Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của cá nhân
	
	

	Số câu 
	1
	  2
	1
	
	3

	Số điểm
	0,5
	 1,5
	1
	
	3,0

	Tỉ lệ
	5%
	15%
	10%
	
	30%

	II.làm văn
	Kiến thức chung về các bài thơ Thương vợ. 
	Nội  dung chính của bài thơ .
	- Vận dụng kiến thức đọc hiểu và kĩ năng tạo lập văn bản để phân tích nội dung các bài thơ.
	Từ nội dung trong tác phẩm liên hệ tới cuộc sống trong XH hiện nay.
	

	Số câu
	
	
	1
	1
	2

	Số điểm
	1.0
	1.0
	3,5
	2,5
	7,0

	Tỉ lệ
	10%
	10%
	35%
	25%
	70%

	T. số câu
	
	1  
	2
	2
	5

	T.Số điểm
	1.0
	2
	4,5
	3,5
	10,0

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	45%
	35%
	100%


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Phần I: Đọc-  hiểu ( 3.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Các con thân mến,

Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ.…

2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó.…

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!…

4. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi.…

5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều này !

6. […]

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình.            …

8. Trong hai mươi năm qua, ba tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay. Điều này, chứng tỏ muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian này, không có cái gì miễn phí cả.

9. […]

(Lá thư của một người cha- Theo Family Resouce.) Trên đây là một lá thư của ông Tôn Vận Tuyền, một chính khách nổi tiếng của Đài Loan gửi cho các con của ông lúc ông còn sống.

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2: Em hiểu như thế nào về lời ghi nhớ: “Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt.”

Câu 3: Tại sao người cha lại nhắc nhở: “Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình”.

Câu 4: Trong những điều cần ghi nhớ người cha gửi tới con ở trên, điều ghi nhớ nào có ý nghĩa nhất với em. Vì sao?

Phần 2: làm văn (7.0 điểm)  

    Phân tích vẻ đẹp nhân cách Tú Xương qua bài thơ Thương vợ 
V. BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
	0.5

	2
	 HS có thể diễn đạt khác nhau, nhưng có thể hiểu câu nói: “Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt” nghĩa là:

- Chúng ta có thể tạo nên sự nghiệp bằng chính hai bàn tay, bằng năng lực của mình không cần ai giúp đỡ.

- Nhưng chúng ta phải biết trang bị vũ khí cho mình chính là sự hiểu biết thông qua con đường học tập.
	1.0

	3
	Người cha nhắc nhở con “Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình”. Bởi lẽ:
- Mỗi con người là một cá thể độc lập với những suy nghĩ riêng, lối sống riêng tạo nên giá trị con người họ.
- Ta không thể và không có quyền can thiệp, đòi hỏi người khác bất cứ điều gì.


	0.75

	4
	- Học sinh lựa chọn một trong chín lời dặn của người cha tới con.

- Lí giải ngắn gọn, phù hợp tại sao lời dặn đó lại có ý nghĩa nhất với bản thân mình.


	0.75


	Phần 
	Nội dung
	Điểm

	
	Yêu cầu về kĩ năng:  Biết cách làm bài văn cảm nhận về một vấn đề văn học. Bố cục và hệ thống ý sáng rõ. Biết vận dụng và phối hợp nhiều thao tác nghị luận. Hành văn trôi chảy. Lập luận chặt chẽ. Dẫn chứng chọn lọc, thuyết phục. Không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, chính tả.

	

	
	Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể cảm nhận và trình bày nhiều cách khác nhau, nhưng yêu cầu phải nêu cho được những ý cơ bản sau:


	

	Mở bài:
	Giới thiệu khái quát vấn cần nghị luận:
-  Giới thiệu hình tượng bà Tú trong bài thơ và tình  cảm đẹp đẽ của ông Tú thể hiện trong đó.
-  Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Nhân cách cao đẹp của Tú Xương qua bài thơ Thương vợ.

	0.75

	Thân bài


	- Thời đại hoàn cảnh, nội dung cơ bản của bài thơ Thương vợ.

- Vẻ đẹp nhân cách Tú Xương qua bài thơ Thương vợ 
+ Là người hiểu được những vất vả, khó khăn và cả những nguy hiểm mà bà Tú hàng ngày phải mưu sinh để nuôi đủ “năm con với một chồng”

+ Ca ngợi vẻ đẹp người và đẹp nết của bà Tú

+ Tri ân vợ mình ngay khi bà Tú đang còn sống, dành những vần thơ ân tình, thắm thiết cho vợ.

+ Tú Xương tự trách bản thân mình đã trở thành gánh nặng cho vợ mình : năm con= một chồng. Ông cũng chửi cả xã hội lúc bấy giờ đã khiến cho một người có tài như ông mà trở thành kẻ “ăn bám vợ”
+ Ông viết về người phụ nữ của mình với mối đồng cảm sâu sắc là 1 biểu hiện của tình yêu thương nhau, tinh thần nhân đạo.


	1.5
1.0

1.0

1.5

0.5

	
	*  Liên hệ với thực tế cuộc sống hiện nay:
  - Nhiều ông chồng cũng đã hiểu, thương yêu vợ mình. Coi vợ chồng mình là bạn tâm giao với tình yêu chân thành nhất, đem hạnh phúc cho nhau.
  - Họ cùng hướng đến xây dựng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

  - Tuy nhiên vẫn còn một số ông chồng gia trưởng, độc ác gây ra những tình cảnh bạo hành gia đình ghê gớm và cần được ca xã hội lên án.

	1.0


	Kết bài
	-  Khái quát lại nội dung bài thơ và vẻ đẹp nhân cách của Tú Xương.

-  Nêu bài học cho bản thân , sự cảm thông, ngưỡng mộ, cảm phục dành cho Tú Xương

	0.75


Duyệt của Tổ trưởng
Giáo viên ra đề:

   Trương Văn Đoải
Nguyễn Thị An
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